
DANH SÁCH HỌC SINH CẦM BẢNG XẾP HÀNG 

Lễ Tốt Nghiệp niên khóa 2021-2025 
 

DÃY A (BẢNG MÀU XANH: TỪ 9A1 – 9A8) 
STT TÊN HS LỚP BẢNG SỐ GV HƯỚNG DẪN 

1 Nguyễn Hà Kiều An 9A1 1-30 

T. Tâm SĐ-CD 
31 Phạm Tuấn Anh 9A2 31-60 
61 Triệu Phúc An 9A3 61-90 
91 Nguyễn Hoàng Minh Thư 9A3 91-120 
121 Vũ Đức Duy Thành 9A4 121-150 
151 Phạm Thiên Bảo Ngọc 9A5 151-180 

T. Phúc GT 
181 Bùi Văn Anh Khôi 9A6 181-210 
211 Nguyễn Chí Cường 9A7 211-240 
241 Lê Minh Vy 9A7 241-276 

 

DÃY B (BẢNG MÀU ĐỎ: TỪ 9A9 – 9A16) 
STT TÊN HS LỚP BẢNG SỐ GV HƯỚNG DẪN 

1 Nguyễn Đình Gia An 9A9 1-30 

T. Sơn GT 
31 Nguyễn Đức Thiện 9A9 31-60 
61 Nguyễn Đức Nguyên Minh 9A10 61-90 
91 Hoàng Hải Lâm 9A11 91-120 
121 Đỗ Tùng Dương 9A12 121-150 
151 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 9A12 151-180 

T. Ngân GT 
181 Nguyễn Huỳnh Hồng Thanh 9A13 181-210 
211 Trịnh Ngọc Thảo Nguyên 9A14 211-240 
241 Hồ Đăng Khoa 9A15 241-270 
271 Nguyễn Thành Đạt 9A16 271-300 

 

*Lưu ý: 

- T. Bính và T. Chính phụ trách thông báo cho HS xếp hàng trước cổng vào 
lúc 17:00 

- GVCN 9 thông báo cho các bạn có tên và số thứ tự trong danh sách gặp 
GV hướng dẫn khu vực mình xếp hàng lấy bảng số 


